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1- Nhãn hộp; 

HDPHARMA .JSC 

2- Nhãn lọ: 

Thành phần: 
Mỗi viên bao đường chứa: 
Cao khô Kim tiền thảo 10:1 (Extractum 
Herba Desmodii styracifolii Siccus) 
(tương đương Hư u hot thảo (Herba 

5 S000/b4h „..120 mg 
Tá dược:.... ...vừa đủ † viên 

Chi định CÝKGg xgidšsh, Cách dùng - 
Liều đừng và Các thông tin khác:Xem 
tờ hướng dẫn sử đụng bên trong hộp 

Bảo quản: Để nơi khô ráo (nhiệt độ không 
quá 30C, tránh ánh sáng trực tiếp. 

Tiêu chuẩn: TẺCS 

MẪU NHÃN SẢN PHẢM 
đ{ Gt%¿ 

KIIM TIỀN THA0 
Herha Desmodii §tyracifofií 

BỘ Y TẾ 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

ĐÃ PHÊ DUYỆT 

Lần đâu: ÔJ......ÀẢ.....#/Â. 

Thành phần 

(ÔHDPHARMA ,Gup. 

KIM TIỀN THẢO 
SÐK (Reg.No): 

Số lõ sx (Lot.No}: 

Ngày sx: (MIg.No): 
HD: (Em. D8t@): — @ 

KIM TIỀN 
Để xa tầm tay trẻ em. 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùng. 

GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG 
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HƯỚNG DÂN SỬ ĐỤNG 

Tên thuốc: **KIM TIỀN THẢO 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng truóc khi dùng. Đề xa tắm tay trẻ em. 

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

I. Thành phần hoạt chất, tá được: 

Thành phần hoạt chất: Hàm lượng 

Cao khô Kim tiên thảo 10:1 (/Exưactum Herba Desmodi styraeifolil siceus) 120 mg 

(tương đương 1.2 g Kim tiền thảo (1erba Desmodlii syracjfOolii)) 

Thành phần tá dược: Amidon, Talc, Calei carbonat, Polyvinyl pyrolidon | vừa đủ I viên 

K30, Magnesi stearat, Nipagin, Nipasol, Lactose. Đường trăng, Erythrosin 

lake, Oxyd sắt, Carnauba, Sáp ong 

2. Dạng bào chế: Viên nén bao đường màu nâu đen. nhẫn bóng. nhân bên trong màu nâu đen, vị 

ngọt. 

3. Chỉ dịnh: 

Điều trị các trường hợp sau: 

- Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận, sói mật, viêm bề thận, viêm túi mật. 

- Đái dắt, đái buốt, đái ít, dái có nhiều cặn. 

Phòng ngừa tái phát sói thận. đặc biệt là sau khi tán sỏi hoặc mô lây sói 

4. Cách dùng, liều dùng: 

4.1. Liêu dùng: 

Người lớn và trẻ em trên 12 tuôi: Ngày dùng 3 lần. mỗi lân 5 - 8 viên. ——_ 
Y 

Trẻ em từ 5 đến 12 tuổi: Ngày dùng 3 lần, mỗi lần 2 - 4 viên. ` 

Trẻ em đưới 5 tuổi: Khuyến khích dùng dạng bào chế phù hợp hơn hoặc theo chỉ định của bác sỹ. 

Thời gian điều trị thông thường từ 3 - 4 tuân hoặc theo chỉ định của bác sỹ, phụ thuộc vảo vị trí và 

kích thước của sỏi trong đường tiệt niệu. Có thể cúng cô điều trị 1 - 2 đợt đê phòng ngừa tái phát 

sỏi tiết niệu. 

4. 2. Cách dùng: 

- Dùng thuốc theo đường uống. Uống với nhiều nước, uống trước khi ăn 30 phút - I giờ. 

5. Chống chỉ dịnh: 

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

Người tiêu đường, người đái tháo nhạt, tỳ vị hư hàn, rối loạn tiêu hóa. 

Phụ nữ có thai và cho con bú 

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

Người đang tiêu chảy thận trọng khi dùng thuốc. 

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:
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Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú 

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Thuốc không ảnh hưởng tới người đang lái xe hoặc đang vận hành máy móc. 

9, Tương tác thuốc, tương ky của thuốc 

Tương tác thuốc: Không có 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này VỚI các 

thuốc khác. 

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muôn gặp phải khi 

sử dụng thuốc. 

11. Quá liều và cách xử trí: 

11.1. Quá liều: 

Không có đữ liệu về sử dụng thuốc quả liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

1L2. Xử tr 

Tích cực theo dõi đề có biện pháp xử trí kịp thời. 

12. Quy cách đóng gói: 

Hộp I lọ 100 viên. 

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. 
- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

- Tiêu chuẩn chất hượng: TCCS 

c00001 Áo 1ó, Tên, địa chí của cơ sở sản xuất th 

Đc: Số 102, Phó Chỉ Lăng - Phường Nguyễn Trãi - TP Hải Đương - Tĩnh Hải Dương 

ĐT: 02203842398 Fax: 0220.3853848 
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